
  UBND QUẬN BA ĐÌNH 

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 6 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo QĐ số 01 /MN6 ngày 01/08/2024 về việc phân công nhiệm vụ CBGVNV) 

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ Lớp 

Công tác kiêm nhiệm 

Chủ 

nhiệm lớp 
Tổ trưởng 

Chức danh kiêm 

nhiệm 

1 Bùi Thị Thu Hiền Hiệu trưởng ĐH     

2 Nguyễn Thị Mai Anh Phó HT ĐH     

3 Nguyễn Thu Trang Phó HT ĐH     

4 Phạm Thị Lý Giáo viên ĐH 
A1 

x TTCM  

5 Bùi Thị Hiên Giáo viên ĐH   

6 Nguyễn Thu Trang Giáo viên CĐ 
A2 

x  TBTTND 

7 Đặng Yến Hoa  Giáo viên ĐH   Bí thư ĐTN 

8 Vũ Thị Thanh Bình Giáo viên ĐH 
A3 

x   

9 Phạm Quỳnh Mai Giáo viên ĐH    

10 Trần Thị Thanh Hương Giáo viên ĐH 
B1 

x  UVCĐ - Thủ kho 

11 Phạm Thu Thủy A Giáo viên CĐ    

12 Bùi Diệu Linh Giáo viên ĐH 
B2 

x  Tổ phó CM 

13 Nguyễn Thúy Mỵ Giáo viên CĐ    

14 Phan Diệu Hoa Giáo viên ĐH 
B3 

x  UV CĐ 

15 Bùi Thị Tuyết Ngân Giáo viên ĐH    

16 Dương Thị Hồng Hoa Giáo viên ĐH 
C1 

x   

17 Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên CĐ    

18 Lã Thị Thanh Hà Giáo viên CĐ 
C2 

x  Tổ phó CM  

19 Bùi Thu Thủy B Giáo viên ĐH    



20 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên ĐH 
C3 

x  Chi ủy viên 

21 Ngô Thị Quyên Giáo viên CĐ    

22 Nguyễn Thị Xuân Ngọc Giáo viên ĐH 

D1 

x   

23 Nguyễn Thị Thu Hằng  ĐH    

24 Nguyễn Hà Linh Phương Giáo viên ĐH    

25 Vũ Thị Quỳnh NV KT ĐH     

26 Lê Thị Thu Thanh NV y tế TC   TT tổ VP  

27 Hoàng Thị Thủy Nhân viên TC   Tổ trưởng ND Thủ quĩ 

28 Nguyễn Thị Phương Thư Nhân viên TC     

29 Đỗ Thị Thúy Hường Nhân viên TC     

30 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên TC     

31 Lê Thanh Vân Nhân viên TC   Tổ phó ND  

32 Phạm Thị Quyên Nhân viên TC     

33 Nguyễn Văn Hùng Bảo vệ CC   Nhóm trưởng  

34 Âu Minh Hải Bảo vệ CC     

35 Phạm Thanh Bình Bảo vệ CC     

36 Vũ Phương Anh Nhân viên ĐH   Văn Thư NV thư viện 

- Nghỉ thai sản: Nguyễn Thanh Hằng: Thời gian nghỉ tháng 7/2024 
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